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STT Đơn vị Sĩ số

Thông tư 22

Tổng số
HS ĐG

Kết quả rèn luyện Tổng số
HS không

ĐG

Tổng số
HS ĐG

Kết quả học tập Tổng số
HS không

ĐG
Tốt Khá Đạt Chưa đạt Tốt Khá Đạt Chưa đạt

SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%)
1 TỔNG SỐ 93.201 93.200 84.783 90,97 7.122 7,64 1.059 1,14 236 0,25 1 93.199 31.752 34,07 39.061 41,91 19.764 21,21 2.622 2,81 2
2 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao 131 131 130 99,24 1 0,76 131 18 13,74 93 70,99 20 15,27
3 Trường Phổ thông Duy Tân 1.118 1.118 1.044 93,38 71 6,35 3 0,27 1.118 578 51,70 425 38,01 80 7,16 35 3,13
4 Trường PTDTNT THPT Đam San 616 616 575 93,34 35 5,68 5 0,81 1 0,16 616 207 33,60 313 50,81 93 15,10 3 0,49
5 Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng 598 598 571 95,48 24 4,01 2 0,33 1 0,17 598 96 16,05 355 59,36 147 24,58
6 Trường PTDTNT THPT Phú Yên 306 306 299 97,71 7 2,29 306 149 48,69 117 38,24 40 13,07
7 Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 557 557 553 99,28 4 0,72 557 231 41,47 239 42,91 86 15,44 1 0,18
8 Trường TH, THCS và THPT Phú Xuân 1.082 1.082 1.043 96,40 39 3,60 1.082 317 29,30 688 63,59 76 7,02 1 0,09
9 Trường TH, THCS và THPT Victory 325 325 322 99,08 3 0,92 325 119 36,62 184 56,62 19 5,85 3 0,92
10 Trường THCS và THPT Chu Văn An 340 340 315 92,65 24 7,06 1 0,29 340 115 33,82 125 36,76 94 27,65 6 1,76
11 Trường THCS và THPT Đông Du 1.246 1.246 1.226 98,39 19 1,52 1 0,08 1.246 881 70,71 335 26,89 29 2,33 1 0,08
12 Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc 211 211 175 82,94 32 15,17 2 0,95 2 0,95 211 68 32,23 79 37,44 49 23,22 15 7,11
13 Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến 418 418 359 85,89 44 10,53 8 1,91 7 1,67 418 141 33,73 189 45,22 77 18,42 11 2,63
14 Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực 230 230 189 82,17 28 12,17 13 5,65 230 53 23,04 87 37,83 84 36,52 6 2,61
15 Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân 394 394 342 86,80 49 12,44 3 0,76 394 211 53,55 116 29,44 58 14,72 9 2,28
16 Trường THCS và THPT Tây Nguyên 617 617 610 98,87 7 1,13 617 236 38,25 316 51,22 63 10,21 2 0,32
17 Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp 282 282 237 84,04 32 11,35 10 3,55 3 1,06 282 93 32,98 152 53,90 35 12,41 2 0,71
18 Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt 184 184 150 81,52 31 16,85 2 1,09 1 0,54 184 63 34,24 102 55,43 19 10,33
19 Trường THPT Buôn Đôn 956 956 884 92,47 69 7,22 3 0,31 956 209 21,86 380 39,75 333 34,83 34 3,56
20 Trường THPT Buôn Hồ 1.266 1.266 1.187 93,76 76 6,00 3 0,24 1.266 187 14,77 499 39,42 498 39,34 82 6,48
21 Trường THPT Buôn Ma Thuột 1.644 1.644 1.596 97,08 41 2,49 7 0,43 1.644 698 42,46 787 47,87 150 9,12 9 0,55
22 Trường THPT Cao Bá Quát 1.151 1.151 1.071 93,05 74 6,43 6 0,52 1.151 243 21,11 567 49,26 292 25,37 49 4,26
23 Trường THPT Chu Văn An 1.607 1.607 1.566 97,45 41 2,55 1.607 377 23,46 840 52,27 377 23,46 13 0,81
24 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh 929 929 924 99,46 5 0,54 929 902 97,09 27 2,91
25 Trường THPT chuyên Nguyễn Du 1.070 1.070 1.066 99,63 4 0,37 1.070 979 91,50 91 8,50
26 Trường THPT Cư M'gar 1.648 1.648 1.430 86,77 153 9,28 49 2,97 16 0,97 1.648 757 45,93 520 31,55 301 18,26 70 4,25
27 Trường THPT Ea H'leo 1.236 1.236 1.151 93,12 75 6,07 10 0,81 1.236 283 22,90 537 43,45 336 27,18 80 6,47
28 Trường THPT Ea Rốk 891 891 825 92,59 55 6,17 10 1,12 1 0,11 891 182 20,43 431 48,37 264 29,63 14 1,57
29 Trường THPT Ea Súp 1.208 1.208 1.080 89,40 107 8,86 20 1,66 1 0,08 1.208 306 25,33 681 56,37 207 17,14 14 1,16
30 Trường THPT Hai Bà Trưng 747 747 545 72,96 152 20,35 41 5,49 9 1,20 747 68 9,10 235 31,46 320 42,84 124 16,60
31 Trường THPT Hồng Đức 1.631 1.631 1.429 87,61 181 11,10 15 0,92 6 0,37 1.631 325 19,93 799 48,99 417 25,57 90 5,52
32 Trường THPT Hùng Vương 1.071 1.071 984 91,88 73 6,82 4 0,37 10 0,93 1.071 377 35,20 392 36,60 294 27,45 8 0,75
33 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 1.113 1.113 929 83,47 152 13,66 29 2,61 3 0,27 1.113 147 13,21 426 38,27 426 38,27 114 10,24
34 Trường THPT Krông Ana 1.132 1.132 946 83,57 161 14,22 21 1,86 4 0,35 1.132 331 29,24 499 44,08 261 23,06 41 3,62
35 Trường THPT Krông Bông 1.442 1.442 1.192 82,66 191 13,25 46 3,19 13 0,90 1.442 478 33,15 516 35,78 389 26,98 59 4,09
36 Trường THPT Lắk 1.352 1.352 1.216 89,94 109 8,06 17 1,26 10 0,74 1.352 428 31,66 628 46,45 285 21,08 11 0,81
37 Trường THPT Lê Duẩn 1.178 1.178 1.016 86,25 138 11,71 21 1,78 3 0,25 1.178 164 13,92 566 48,05 412 34,97 36 3,06
38 Trường THPT Lê Hồng Phong 1.673 1.673 1.640 98,03 32 1,91 1 0,06 1.672 1.047 62,62 521 31,16 103 6,16 1 0,06 1
39 Trường THPT Lê Hữu Trác 1.575 1.575 1.485 94,29 83 5,27 5 0,32 2 0,13 1.575 512 32,51 675 42,86 340 21,59 48 3,05
40 Trường THPT Lê Lợi 973 973 899 92,39 74 7,61 973 558 57,35 291 29,91 97 9,97 27 2,77
41 Trường THPT Lê Quý Đôn 1.745 1.745 1.736 99,48 8 0,46 1 0,06 1.745 783 44,87 845 48,42 117 6,70
42 Trường THPT Lê Thành Phương 1.469 1.469 1.354 92,17 103 7,01 12 0,82 1.469 556 37,85 675 45,95 222 15,11 16 1,09
43 Trường THPT Lê Trung Kiên 1.184 1.184 1.165 98,40 19 1,60 1.184 711 60,05 438 36,99 32 2,70 3 0,25
44 Trường THPT Lý Tự Trọng 688 688 536 77,91 117 17,01 28 4,07 7 1,02 688 92 13,37 207 30,09 299 43,46 90 13,08
45 Trường THPT Ngô Gia Tự 1.366 1.366 1.309 95,83 54 3,95 3 0,22 1.366 777 56,88 503 36,82 84 6,15 2 0,15
46 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.219 1.219 1.058 86,79 119 9,76 37 3,04 5 0,41 1.219 552 45,28 480 39,38 183 15,01 4 0,33
47 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tuy

Hòa
126 126 94 74,60 28 22,22 4 3,17 126 62 49,21 64 50,79

48 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 464 464 422 90,95 36 7,76 5 1,08 1 0,22 464 69 14,87 252 54,31 137 29,53 6 1,29
49 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 823 823 689 83,72 114 13,85 18 2,19 2 0,24 823 323 39,25 310 37,67 158 19,20 32 3,89
50 Trường THPT Nguyễn Du 1.000 1.000 779 77,90 159 15,90 41 4,10 21 2,10 1.000 306 30,60 321 32,10 270 27,00 103 10,30
51 Trường THPT Nguyễn Huệ 1.652 1.652 1.631 98,73 21 1,27 1.652 1.249 75,61 382 23,12 21 1,27
52 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 1.376 1.376 1.313 95,42 61 4,43 2 0,15 1.376 402 29,22 701 50,94 251 18,24 22 1,60
53 Trường THPT Nguyễn Thái Bình 427 427 371 86,89 50 11,71 6 1,41 427 192 44,96 174 40,75 57 13,35 4 0,94
54 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1.236 1.236 1.125 91,02 97 7,85 13 1,05 1 0,08 1.236 483 39,08 551 44,58 184 14,89 18 1,46
55 Trường THPT Nguyễn Trãi 1.447 1.447 1.356 93,71 82 5,67 6 0,41 3 0,21 1.447 487 33,66 780 53,90 176 12,16 4 0,28
56 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 770 770 705 91,56 65 8,44 770 365 47,40 243 31,56 123 15,97 39 5,06
57 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 883 883 816 92,41 63 7,13 4 0,45 883 196 22,20 310 35,11 328 37,15 49 5,55
58 Trường THPT Nguyễn Văn Linh 1.271 1.271 1.221 96,07 47 3,70 2 0,16 1 0,08 1.271 555 43,67 543 42,72 157 12,35 16 1,26
59 Trường THPT Phạm Văn Đồng 870 870 793 91,15 71 8,16 6 0,69 870 427 49,08 340 39,08 83 9,54 20 2,30
60 Trường THPT Phan Bội Châu 1.270 1.270 1.106 87,09 134 10,55 23 1,81 7 0,55 1.270 594 46,77 373 29,37 250 19,69 53 4,17
61 Trường THPT Phan Chu Trinh 1.209 1.209 1.074 88,83 118 9,76 12 0,99 5 0,41 1.209 298 24,65 610 50,45 258 21,34 43 3,56
62 Trường THPT Phan Đăng Lưu 1.010 1.010 890 88,12 71 7,03 49 4,85 1.010 289 28,61 489 48,42 199 19,70 33 3,27
63 Trường THPT Phan Đình Phùng 1.278 1.278 1.120 87,64 144 11,27 13 1,02 1 0,08 1.278 452 35,37 643 50,31 181 14,16 2 0,16
64 Trường THPT Quang Trung 996 996 941 94,48 43 4,32 12 1,20 996 276 27,71 446 44,78 262 26,31 12 1,20
65 Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong 1.147 1.147 1.041 90,76 79 6,89 20 1,74 7 0,61 1.147 308 26,85 511 44,55 306 26,68 22 1,92
66 Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự 1.414 1.414 1.243 87,91 122 8,63 40 2,83 9 0,64 1.414 543 38,40 526 37,20 305 21,57 40 2,83
67 Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ 1.248 1.248 1.172 93,91 67 5,37 6 0,48 3 0,24 1.248 501 40,14 632 50,64 114 9,13 1 0,08
68 Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ 1.459 1.459 1.303 89,31 138 9,46 18 1,23 1.459 159 10,90 620 42,49 619 42,43 61 4,18
69 Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Bình 836 836 777 92,94 53 6,34 6 0,72 836 195 23,33 405 48,44 221 26,44 15 1,79
70 Trường THPT số 1 Nguyễn Thị Minh Khai 641 641 601 93,76 31 4,84 9 1,40 641 139 21,68 292 45,55 206 32,14 4 0,62
71 Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi 1.015 1.015 967 95,27 45 4,43 2 0,20 1 0,10 1.015 374 36,85 478 47,09 149 14,68 14 1,38
72 Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ 625 625 601 96,16 23 3,68 1 0,16 625 241 38,56 316 50,56 60 9,60 8 1,28
73 Trường THPT số 1 Phạm Văn Đồng 766 766 658 85,90 99 12,92 9 1,17 766 171 22,32 340 44,39 221 28,85 34 4,44
74 Trường THPT Số 1 Phan Bội Châu 1.054 1.054 871 82,64 155 14,71 24 2,28 4 0,38 1.054 296 28,08 393 37,29 283 26,85 82 7,78
75 Trường THPT Số 1 Phan Chu Trinh 1.259 1.259 1.060 84,19 154 12,23 37 2,94 8 0,64 1.259 203 16,12 546 43,37 410 32,57 100 7,94
76 Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng 1.180 1.180 977 82,80 172 14,58 26 2,20 5 0,42 1.180 237 20,08 583 49,41 345 29,24 15 1,27
77 Trường THPT số 1 Tôn Đức Thắng 869 869 765 88,03 98 11,28 4 0,46 2 0,23 869 72 8,29 377 43,38 361 41,54 59 6,79
78 Trường THPT số 1 Trần Phú 1.036 1.036 801 77,32 179 17,28 42 4,05 14 1,35 1.036 157 15,15 495 47,78 310 29,92 74 7,14
79 Trường THPT Thực Hành Cao Nguyên 628 628 618 98,41 9 1,43 1 0,16 628 469 74,68 151 24,04 8 1,27
80 Trường THPT Tôn Đức Thắng 439 438 385 87,90 42 9,59 10 2,28 1 0,23 1 438 201 45,89 146 33,33 82 18,72 9 2,05 1
81 Trường THPT Trần Bình Trọng 652 652 532 81,60 107 16,41 9 1,38 4 0,61 652 175 26,84 335 51,38 136 20,86 6 0,92
82 Trường THPT Trần Đại Nghĩa 1.081 1.081 990 91,58 81 7,49 7 0,65 3 0,28 1.081 158 14,62 495 45,79 366 33,86 62 5,74
83 Trường THPT Trần Hưng Đạo 823 823 763 92,71 55 6,68 4 0,49 1 0,12 823 163 19,81 369 44,84 267 32,44 24 2,92
84 Trường THPT Trần Nhân Tông 936 936 862 92,09 70 7,48 2 0,21 2 0,21 936 296 31,62 384 41,03 212 22,65 44 4,70
85 Trường THPT Trần Phú 1.193 1.193 1.004 84,16 150 12,57 31 2,60 8 0,67 1.193 372 31,18 465 38,98 308 25,82 48 4,02
86 Trường THPT Trần Quang Khải 863 863 758 87,83 95 11,01 8 0,93 2 0,23 863 187 21,67 371 42,99 275 31,87 30 3,48
87 Trường THPT Trần Quốc Toản 1.101 1.101 914 83,02 143 12,99 34 3,09 10 0,91 1.101 240 21,80 421 38,24 346 31,43 94 8,54
88 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 1.211 1.211 1.169 96,53 38 3,14 4 0,33 1.211 629 51,94 473 39,06 109 9,00
89 Trường THPT Trần Suyền 1.123 1.123 999 88,96 108 9,62 13 1,16 3 0,27 1.123 320 28,50 479 42,65 303 26,98 21 1,87
90 Trường THPT Trường Chinh 797 797 698 87,58 93 11,67 6 0,75 797 72 9,03 359 45,04 308 38,64 58 7,28
91 Trường THPT Việt Đức 1.336 1.336 1.298 97,16 38 2,84 1.336 302 22,60 639 47,83 390 29,19 5 0,37
92 Trường THPT Võ Nguyên Giáp 842 842 786 93,35 52 6,18 4 0,48 842 246 29,22 383 45,49 210 24,94 3 0,36
93 Trường THPT Võ Thị Sáu 900 900 796 88,44 100 11,11 4 0,44 900 295 32,78 403 44,78 199 22,11 3 0,33
94 Trường THPT Võ Văn Kiệt 1.069 1.069 948 88,68 102 9,54 19 1,78 1.069 91 8,51 473 44,25 468 43,78 37 3,46
95 Trường THPT Y Jút 1.731 1.731 1.621 93,65 104 6,01 4 0,23 2 0,12 1.731 310 17,91 698 40,32 664 38,36 59 3,41
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Tổng số
HS ĐG

Kết quả rèn luyện Tổng số
HS không

ĐG

Tổng số
HS ĐG

Kết quả học tập Tổng số
HS không

ĐG
Tốt Khá Đạt Chưa đạt Tốt Khá Đạt Chưa đạt

SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%)
1 TỔNG SỐ 16.789 16.789 14.809 88,21 1.684 10,03 239 1,42 57 0,34 16.789 2.215 13,19 7.374 43,92 6.248 37,21 952 5,67
2 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao 36 36 36 100,00 36 5 13,89 29 80,56 2 5,56
3 Trường Phổ thông Duy Tân 5 5 5 100,00 5 3 60,00 2 40,00
4 Trường PTDTNT THPT Đam San 600 600 559 93,17 35 5,83 5 0,83 1 0,17 600 195 32,50 309 51,50 93 15,50 3 0,50
5 Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng 542 542 516 95,20 23 4,24 2 0,37 1 0,18 542 74 13,65 326 60,15 142 26,20
6 Trường PTDTNT THPT Phú Yên 289 289 282 97,58 7 2,42 289 137 47,40 113 39,10 39 13,49
7 Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 17 17 17 100,00 17 3 17,65 10 58,82 4 23,53
8 Trường TH, THCS và THPT Phú Xuân 95 95 92 96,84 3 3,16 95 25 26,32 65 68,42 5 5,26
9 Trường TH, THCS và THPT Victory 10 10 10 100,00 10 2 20,00 7 70,00 1 10,00
10 Trường THCS và THPT Chu Văn An 74 74 68 91,89 6 8,11 74 1 1,35 24 32,43 46 62,16 3 4,05
11 Trường THCS và THPT Đông Du 40 40 39 97,50 1 2,50 40 27 67,50 12 30,00 1 2,50
12 Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc 11 11 8 72,73 3 27,27 11 4 36,36 6 54,55 1 9,09
13 Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến
14 Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực 17 17 12 70,59 4 23,53 1 5,88 17 4 23,53 12 70,59 1 5,88
15 Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân 1 1 1 100,00 1 1 100,00
16 Trường THCS và THPT Tây Nguyên 58 58 58 100,00 58 27 46,55 30 51,72 1 1,72
17 Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
18 Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt 50 50 44 88,00 6 12,00 50 11 22,00 32 64,00 7 14,00
19 Trường THPT Buôn Đôn 442 442 394 89,14 45 10,18 3 0,68 442 38 8,60 172 38,91 207 46,83 25 5,66
20 Trường THPT Buôn Hồ 69 69 60 86,96 9 13,04 69 2 2,90 14 20,29 35 50,72 18 26,09
21 Trường THPT Buôn Ma Thuột 108 108 102 94,44 4 3,70 2 1,85 108 36 33,33 55 50,93 14 12,96 3 2,78
22 Trường THPT Cao Bá Quát 175 175 152 86,86 22 12,57 1 0,57 175 15 8,57 65 37,14 73 41,71 22 12,57
23 Trường THPT Chu Văn An 101 101 99 98,02 2 1,98 101 15 14,85 50 49,50 35 34,65 1 0,99
24 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh 1 1 1 100,00 1 1 100,00
25 Trường THPT chuyên Nguyễn Du 31 31 31 100,00 31 26 83,87 5 16,13
26 Trường THPT Cư M'gar 168 168 143 85,12 18 10,71 6 3,57 1 0,60 168 49 29,17 50 29,76 58 34,52 11 6,55
27 Trường THPT Ea H'leo 159 159 141 88,68 16 10,06 2 1,26 159 12 7,55 65 40,88 56 35,22 26 16,35
28 Trường THPT Ea Rốk 471 471 441 93,63 23 4,88 6 1,27 1 0,21 471 68 14,44 241 51,17 156 33,12 6 1,27
29 Trường THPT Ea Súp 328 328 287 87,50 34 10,37 6 1,83 1 0,30 328 27 8,23 199 60,67 98 29,88 4 1,22
30 Trường THPT Hai Bà Trưng 155 155 112 72,26 32 20,65 11 7,10 155 5 3,23 32 20,65 91 58,71 27 17,42
31 Trường THPT Hồng Đức 168 168 148 88,10 18 10,71 2 1,19 168 22 13,10 81 48,21 57 33,93 8 4,76
32 Trường THPT Hùng Vương 244 244 223 91,39 18 7,38 1 0,41 2 0,82 244 18 7,38 116 47,54 105 43,03 5 2,05
33 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 226 226 170 75,22 50 22,12 6 2,65 226 12 5,31 76 33,63 97 42,92 41 18,14
34 Trường THPT Krông Ana 111 111 81 72,97 26 23,42 3 2,70 1 0,90 111 4 3,60 41 36,94 54 48,65 12 10,81
35 Trường THPT Krông Bông 148 148 105 70,95 32 21,62 11 7,43 148 14 9,46 39 26,35 80 54,05 15 10,14
36 Trường THPT Lắk 585 585 528 90,26 45 7,69 6 1,03 6 1,03 585 64 10,94 300 51,28 214 36,58 7 1,20
37 Trường THPT Lê Duẩn 96 96 74 77,08 19 19,79 2 2,08 1 1,04 96 5 5,21 39 40,63 43 44,79 9 9,38
38 Trường THPT Lê Hồng Phong 1 1 1 100,00 1 1 100,00
39 Trường THPT Lê Hữu Trác 567 567 546 96,30 20 3,53 1 0,18 567 101 17,81 261 46,03 188 33,16 17 3,00
40 Trường THPT Lê Lợi 70 70 38 54,29 32 45,71 70 4 5,71 17 24,29 32 45,71 17 24,29
41 Trường THPT Lê Quý Đôn 110 110 108 98,18 2 1,82 110 40 36,36 55 50,00 15 13,64
42 Trường THPT Lê Thành Phương 5 5 4 80,00 1 20,00 5 3 60,00 1 20,00 1 20,00
43 Trường THPT Lê Trung Kiên
44 Trường THPT Lý Tự Trọng 124 124 79 63,71 37 29,84 7 5,65 1 0,81 124 6 4,84 28 22,58 54 43,55 36 29,03
45 Trường THPT Ngô Gia Tự 2 2 2 100,00 2 1 50,00 1 50,00
46 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 238 238 203 85,29 29 12,18 5 2,10 1 0,42 238 44 18,49 126 52,94 67 28,15 1 0,42
47 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tuy

Hòa
1 1 1 100,00 1 1 100,00

48 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 408 408 377 92,40 28 6,86 2 0,49 1 0,25 408 58 14,22 224 54,90 120 29,41 6 1,47
49 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 2 2 2 100,00 2 1 50,00 1 50,00
50 Trường THPT Nguyễn Du 387 387 245 63,31 102 26,36 22 5,68 18 4,65 387 26 6,72 117 30,23 156 40,31 88 22,74
51 Trường THPT Nguyễn Huệ 10 10 10 100,00 10 7 70,00 3 30,00
52 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 583 583 549 94,17 33 5,66 1 0,17 583 89 15,27 332 56,95 147 25,21 15 2,57
53 Trường THPT Nguyễn Thái Bình 26 26 20 76,92 6 23,08 26 13 50,00 10 38,46 3 11,54
54 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1 1 1 100,00 1 1 100,00
55 Trường THPT Nguyễn Trãi 8 8 8 100,00 8 4 50,00 3 37,50 1 12,50
56 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 3 3 3 100,00 3 2 66,67 1 33,33
57 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 295 295 253 85,76 40 13,56 2 0,68 295 8 2,71 62 21,02 182 61,69 43 14,58
58 Trường THPT Nguyễn Văn Linh 2 2 2 100,00 2 2 100,00
59 Trường THPT Phạm Văn Đồng 9 9 9 100,00 9 5 55,56 4 44,44
60 Trường THPT Phan Bội Châu 264 264 204 77,27 47 17,80 9 3,41 4 1,52 264 30 11,36 70 26,52 130 49,24 34 12,88
61 Trường THPT Phan Chu Trinh
62 Trường THPT Phan Đăng Lưu 125 125 111 88,80 7 5,60 7 5,60 125 13 10,40 71 56,80 37 29,60 4 3,20
63 Trường THPT Phan Đình Phùng
64 Trường THPT Quang Trung 354 354 324 91,53 22 6,21 8 2,26 354 24 6,78 149 42,09 172 48,59 9 2,54
65 Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong 320 320 281 87,81 30 9,38 7 2,19 2 0,63 320 29 9,06 137 42,81 139 43,44 15 4,69
66 Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự 156 156 131 83,97 15 9,62 9 5,77 1 0,64 156 26 16,67 60 38,46 59 37,82 11 7,05
67 Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ 223 223 210 94,17 13 5,83 223 22 9,87 147 65,92 54 24,22
68 Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ 202 202 177 87,62 23 11,39 2 0,99 202 10 4,95 64 31,68 116 57,43 12 5,94
69 Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Bình 323 323 297 91,95 22 6,81 4 1,24 323 48 14,86 156 48,30 110 34,06 9 2,79
70 Trường THPT số 1 Nguyễn Thị Minh Khai 257 257 239 93,00 15 5,84 3 1,17 257 16 6,23 110 42,80 128 49,81 3 1,17
71 Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi 616 616 589 95,62 25 4,06 2 0,32 616 150 24,35 334 54,22 121 19,64 11 1,79
72 Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ 101 101 98 97,03 3 2,97 101 17 16,83 61 60,40 22 21,78 1 0,99
73 Trường THPT số 1 Phạm Văn Đồng 162 162 124 76,54 36 22,22 2 1,23 162 12 7,41 53 32,72 78 48,15 19 11,73
74 Trường THPT Số 1 Phan Bội Châu 176 176 123 69,89 40 22,73 11 6,25 2 1,14 176 17 9,66 60 34,09 71 40,34 28 15,91
75 Trường THPT Số 1 Phan Chu Trinh 365 365 289 79,18 66 18,08 9 2,47 1 0,27 365 23 6,30 149 40,82 153 41,92 40 10,96
76 Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng 278 278 222 79,86 44 15,83 9 3,24 3 1,08 278 13 4,68 119 42,81 137 49,28 9 3,24
77 Trường THPT số 1 Tôn Đức Thắng 356 356 305 85,67 50 14,04 1 0,28 356 10 2,81 131 36,80 187 52,53 28 7,87
78 Trường THPT số 1 Trần Phú 198 198 141 71,21 50 25,25 6 3,03 1 0,51 198 10 5,05 75 37,88 88 44,44 25 12,63
79 Trường THPT Thực Hành Cao Nguyên 24 24 24 100,00 24 19 79,17 5 20,83
80 Trường THPT Tôn Đức Thắng 212 212 180 84,91 25 11,79 6 2,83 1 0,47 212 58 27,36 96 45,28 50 23,58 8 3,77
81 Trường THPT Trần Bình Trọng 9 9 8 88,89 1 11,11 9 3 33,33 6 66,67
82 Trường THPT Trần Đại Nghĩa 433 433 399 92,15 30 6,93 2 0,46 2 0,46 433 24 5,54 183 42,26 194 44,80 32 7,39
83 Trường THPT Trần Hưng Đạo 554 554 511 92,24 40 7,22 2 0,36 1 0,18 554 48 8,66 259 46,75 227 40,97 20 3,61
84 Trường THPT Trần Nhân Tông 252 252 224 88,89 25 9,92 2 0,79 1 0,40 252 54 21,43 103 40,87 77 30,56 18 7,14
85 Trường THPT Trần Phú 4 4 4 100,00 4 3 75,00 1 25,00
86 Trường THPT Trần Quang Khải 299 299 266 88,96 32 10,70 1 0,33 299 26 8,70 116 38,80 135 45,15 22 7,36
87 Trường THPT Trần Quốc Toản 174 174 125 71,84 41 23,56 8 4,60 174 10 5,75 50 28,74 82 47,13 32 18,39
88 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 2 2 2 100,00 2 1 50,00 1 50,00
89 Trường THPT Trần Suyền 2 2 1 50,00 1 50,00 2 1 50,00 1 50,00
90 Trường THPT Trường Chinh 268 268 224 83,58 42 15,67 2 0,75 268 13 4,85 94 35,07 122 45,52 39 14,55
91 Trường THPT Việt Đức 503 503 482 95,83 21 4,17 503 45 8,95 223 44,33 231 45,92 4 0,80
92 Trường THPT Võ Nguyên Giáp 312 312 296 94,87 16 5,13 312 66 21,15 156 50,00 90 28,85
93 Trường THPT Võ Thị Sáu 1 1 1 100,00 1 1 100,00
94 Trường THPT Võ Văn Kiệt 434 434 386 88,94 36 8,29 12 2,76 434 19 4,38 173 39,86 218 50,23 24 5,53
95 Trường THPT Y Jút 347 347 311 89,63 35 10,09 1 0,29 347 14 4,03 100 28,82 213 61,38 20 5,76
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(Học sinh cấp Trung học phổ thông - Toàn tỉnh)
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-SGDĐT ngày        /    /2026 của Sở GDĐT)

Khối
Tổng số
HS đánh

giá

RÈN LUYỆN Tổng số
HS đánh

giá

HỌC TẬP
Tốt Khá Đạt Chưa đạt Tốt Khá Đạt Chưa đạt

SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ%

10 29.791 24.992 83,89 3.892 13,06 734 2,46 173 0,58 29.790 5.734 19,25 11.112 37,30 10.705 35,93 2.239 7,52
11 32.939 30.307 92,01 2.310 7,01 262 0,80 60 0,18 32.939 10.781 32,73 14.626 44,40 7.152 21,71 380 1,15
12 30.470 29.484 96,76 920 3,02 63 0,21 3 0,01 30.470 15.237 50,01 13.323 43,72 1.907 6,26 3 0,01

Tổng cộng 93.200 84.783 90,97 7.122 7,64 1.059 1,14 236 0,25 93.199 31.752 34,07 39.061 41,91 19.764 21,21 2.622 2,81
*) 01 học sinh Khối 10 chưa đánh giá Học tập vì tai nạn giao thông

KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN - HỌC TẬP CẤP THPT NĂM HỌC 2025 - 2026  
(Học sinh người dân tộc thiểu số - cấp Trung học phố thông - Toàn tỉnh) 

Khối
Tổng số
HS đánh

giá

RÈN LUYỆN Tổng số
HS đánh

giá

HỌC TẬP
Tốt Khá Đạt Chưa đạt Tốt Khá Đạt Chưa đạt

SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ%

10 6.600 5.280 80,00 1.086 16,45 189 2,86 45 0,68 6.600 355 5,38 1.888 28,61 3.514 53,24 843 12,77
11 5.279 4.790 90,74 437 8,28 40 0,76 12 0,23 5.279 584 11,06 2.478 46,94 2.109 39,95 108 2,05
12 4.910 4.739 96,52 161 3,28 10 0,20 4.910 1.276 25,99 3.008 61,26 625 12,73 1 0,02

Tổng cộng 16.789 14.809 88,21 1.684 10,03 239 1,42 57 0,34 16.789 2.215 13,19 7.374 43,92 6.248 37,21 952 5,67
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